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1. Thông tin về giảng viên:  

· Họ tên: Đặng Hùng 

· Chức danh, học hàm, học vị:  Th.S, Giảng viên chính 

· Thời gian, địa điểm làm việc: 

+ Sáng thứ 3, thứ 5 hàng tuần 

+ Bộ môn Vật Lý Vô Tuyến - Khoa Vật Lý 

+ Trường Đại học KHTN 

· Địa chỉ liên hệ: Điện thoại NR 8-586.336 

                               Điện thoại DĐ 091.2644061

 

· Các hướng nghiên cứu chính: Sensor, các dụng cụ bán dẫn và dụng cụ đo. Dao động phi tuyến.   

2. Thông tin về môn học: 

· Tên môn học: Vật lý Kỹ thuật (Technical Physics)
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 2 

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 

+ Giờ nghe giảng lý thuyết trên lớp: 22 

+ Giờ thảo luận trên lớp: 4 

+ Giờ tự học, tự nghiên cứu: 4 

· Đơn vị phụ trách môn học: 

+ Bộ môn Vật Lý Vô Tuyến 

+ Khoa Vật Lý 

· Môn học Tiên quyết: 

+ Cơ, Quang, Nhiệt, Điện đại cương

+ Vô Tuyến Điện Tử. 

· Môn học kế tiếp: Các môn thực tập chuyên ngành 

3. Mục tiêu của môn học: 

· Mục tiêu về kiến thức: Nắm vững được nguyên tắc cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số loại biến tử đo chủ yếu. Cách khắc phục các sai số nảy sinh khi xây dựng mạch đo. 

· Mục tiêu về kỹ năng: Bước đầu hình thành kỹ năng thực nghiệm; Chọn lựa biến tử đo thích hợp, xây dựng được mạch đo tối ưu nhất.  

4. Tóm tắt nội dung môn học: 

-  Môn học giới thiệu về những khái niệm cơ bản về đo lường điện, các đại    lượng Vật lý không phải điện, các loại sai số hình thành và cách khắc phục các sai số đó trong quá trình xây dựng mạch đo và khi thực hiện đo đạc. Giới thiệu về các loại biến tử đo phổ biến, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của nó. Các hiệu ứng Vật lý xảy ra có liên quan giữa đại lượng cần đo và đại lượng điện lối ra. Từ đó cần có giải pháp tối ưu cho mỗi mạch đo.  

5. Nội dung chi tiết môn học:    

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường

1.1 Đo lường các đại lượng không phải điện  

                            1.1.1 Khái niệm chung 

1.1.2 Những ưu điểm lớn của phương pháp đo điện các đại lượng  không phải điện 

1.2  Những khái niệm cơ bản và một số định nghĩa 

1.2.1 Định nghĩa phép biến đổi đo 

 

1.2.2  Biến tử đo (cảm biến)- Transducer (Transformer) 

         1.2.3  Một số ví dụ về biến tử đo và thiết bị đo: 

1.2.3.1 Đo nhiệt độ 

  

1.2.3.2 Điều hoà nhiệt độ (hay khống chế nhiệt độ) 

1.2.3.3 Máy đo xăng dầu trong các động cơ 

1.2.3.4 Độ cảm biến (đầu đo) hay sensor            

1.3  Nguyên tắc truyền thông tin - điều chế tín hiệu truyền đi 

1.4  Những tính chất chung của biến tử đo 


      

 1.4.1 Đại lượng vào tự nhiên  


       

1.4.2 Đặc trưng của biến tử 


       

1.4.3 Độ nhạy của thiết bị đo


       

1.4.4 Giới hạn biến đổi và ngưỡng nhạy 


       

1.4.5 Sai số của biến tử đo 


          


1.4.5.1 Theo cách thể hiện bằng số 


          


1.4.5.2 Theo nguồn gây ra sai số 


           


1.4.5.3 Theo quy luật xuất hiện của sai số  





1.4.6 Năng suất phân giải 


        

1.4.7 Sai số động của biến tử đo 


        

1.4.8 Sự già thời gian và sử dụng của thiết bị đo 




1.5 Phương pháp biến đổi đại lượng đo




1.6 Độ nhạy S – Phân loại cảm biến 


       

1.6.1 Cảm biến tích cực 


       

1.6.2 Cảm biến thụ động 


       

1.6.3 Các đại lượng ảnh hưởng 


       

1.6.4 Mạch đo 


       

1.6.5 Sai số của phép đo 




1.7 Đánh giá đại lượng đo 

        
1.7.1 Tính trung thực, đúng đắn và độ chính xác của đại lượng đo 

                            1.7.2 Chuẩn cảm biến  

                            1.7.3 Độ nhạy 

                            1.7.4 Độ tuyến tính 

                            1.7.5 Độ nhanh - Thời gian hồi đáp 

Chương 2: Biến tử điện trở - điện cơ 




2.1 Biến tử tiếp xúc 




2.2 Biến tử biến trở 


           

2.2.1 Nguyên tắc hoạt động và cấu trúc 


         

2.2.2 Mạch điện 




2.3 Biến trở ứng lực 


          

2.3.1 Nguyên tắc hoạt động và cấu trúc 

                            2.3.2 Vật liệu của điện trở ứng lực   


         

2.3.3 Ứng dụng của điện trở ứng lực 


         

2.3.4 Tính chất của biến tử điện trở ứng lực 


         

2.3.5 Mạch đo của biến tử 

Chương 3: Biến tử tĩnh điện 




3.1 Bộ biến tử điện dung 

         
3.1.1 Nguyên tắc hoạt động, hệ thức cơ bản, ứng dụng 

                            3.1.2 Mạch đo của biến tử điện dung 

                            3.1.3 Các phép tính cơ bản 




3.2 Biến tử áp điện 


         

3.2.1 Nguyên tắc hoạt động 


         

3.2.2 Một số thông số của biến tử áp điện 


         

3.2.3 Mạch điện và những phép tính cơ bản 




3.3 Biến tử electret 

                            3.3.1 Nguyên tắc hoạt động cơ bản 

Chương 4: Biến tử điện từ 




4.1 Phân loại và nguyên tắc hoạt động 




4.2 Các phép tính cơ bản của biến tử điện từ 

                            4.2.1 Sơ đồ tương đương của mạch từ 


         

4.2.2 Cách tính trở phức của mạch từ 




4.3 Biến tử tự cảm 


         

4.3.1 Các loại biến tử tự cảm 


         

4.3.2 Mạch đo với biến tử tự cảm 


         

4.3.3 Sai số trong  phép đo 




4.4 Biến tử biến áp




4.5 Biến tử cảm ứng

                            4.5.1 Tính chất và phân loại 


         

4.5.2 Các phép tính cơ bản với biến tử cảm ứng 




4.6 Biến tử từ giảo


          

4.6.1 Khái niệm


          

4.6.2 Hệ thức lý thuyết cơ bản


          

4.6.3 Các loại biến tử từ giảo 

Chương 5: Cảm biến nhiệt độ (Biến tử đo nhiệt độ) 




5.1 Biến tử nhiệt điện trở

                    
5.1.1 Nhiệt điện trở kim loại (thường gọi là điện trở kim loại) 

                            5.1.2 Nhiệt điện trở bán dẫn (từ các oxyt bán dẫn đa tinh thể)




5.2 Cặp nhiệt điện 


        

5.2.1 Khái niệm chung- Độ nhạy nhiệt 


        

5.2.2 Các hiệu ứng nhiệt điện 




5.3 Sơ đồ đo và các phương pháp đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện 


        

5.3.1 Sơ đồ đo


        

5.3.2 Phương pháp đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 


        

5.3.3 Các loại cặp nhiệt thường dùng 




5.4 Đo nhiệt độ bằng Diode 

           
        
5.4.1 Khái niệm chung- Độ nhạy nhiệt 

                           
5.4.2 Sơ đồ dùng cặp Transitor đấu theo kiểu  Diode

5.5 Vật liệu dùng làm nhiệt ngẫu (cặp nhiệt) và các sai số 

       
5.5.1 Vật liệu 

       
5.5.2 Sai số và cách khắc phục 

5.6 Mạch tự động khống chế nhiệt độ 

Chương 6: Biến tử quang điện 

6.1 Ánh sáng và phép đo quang 

       
6.1.1 Tính chất của ánh sáng 

      
 6.1.2 Các đơn vị đo quang 




6.2 Nguồn sáng


      

6.2.1 Đèn sợi đốt Wolfram 


       

6.2.2 Diode phát quang 


       

6.2.3 Lase 

6.3 Tế bào quang điện chân không chứa khí – Nhân quang điện         

       
6.3.1 Tế bào quang điện 

        
6.3.2 Nhân quang điện 

6.4  Tế bào quang dẫn (Quang trở)


        

6.4.1 Khái niệm về hiện tượng quang dẫn 


        

6.4.2 Các đặc trưng 


        

6.4.3 Ứng dụng 




6.5 Photo-diode (Hay diode quang điện) 

            
        
6.5.1 Nguyên lý 


        

6.5.2 Chế độ hoạt động 




6.6 Photo-Transitor 


        

6.6.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 


        

6.6.2 Độ nhạy của Photo transitor 

                           6.6.3 Sơ đồ sử dụng photo transistor (mạch ứng dụng) 




6.7 Những ứng dụng của biến tử quang điện 

Chương 7: Biến tử Ion hóa (Biến tử bức xạ hạt nhân) 

7.1 Nguồn phóng xạ và các hệ thức cơ bản

        
7.1.1 Nguồn phóng xạ (nguồn ion hoá) 


        

7.1.2 Các hệ thức cơ bản của tia phóng xạ 




7.2 Đầu đo bằng Ion hóa chất khí 


        

7.2.1 Nguyên lý chung 


        

7.2.2 Buồng ion hoá (làm việc ở vùng II) 


        

7.2.3 Ống đếm tỷ lệ (hoạt động ở vùng III) 


        

7.2.4 Ống đếm Geiger- Muller (vùng V) 

Chương 8: Biến tử điện hóa 




8.1 Lý thuyết cơ sở của biến tử điện hóa 


        

8.1.1 Khái niệm 


        

8.1.2 Dẫn điện suất của dung dịch γ 




8.2 Biến tử điện thế 


        

8.2.1 Nguyên tắc chung 


        

8.2.2 Thế điện cực 


        

8.2.3 Định luật Nernst 


        

8.2.4 Điện cực so sánh 


          

8.2.5 Biến tử Galvanic (biến tử biến thế) 




8.3 Cảm biến dòng điện 


          

8.3.1 Khái niệm 

                            8.3.2 Thế phân tách, hiện tượng phân cực, thế phân  cực


          

8.3.3 Biến từ phổ cực ký (dùng nguồn một chiều)




8.4 Cảm biến đo độ dẫn (dùng nguồn xoay chiều)

          

8.4.1 Độ dẫn của chất điện phân 

                            8.4.2 Biến tử điện trở điện phân để đo các đại lượng cơ


          

8.4.3 Biến tử điện trở điện phân 


          

8.4.4 Biến tử không tiếp xúc (điện phân) 

Chương 9: Các phương pháp đo độ chân không 




9.1 Định nghĩa về độ chân không




9.2 Khái niệm về phương pháp đo chân không 




9.3 Áp kế chất lỏng 


           

9.3.1 Áp kế chữ U  


           

9.3.2 Áp kế Mác- Lê- Ốt 




9.4 Áp kể cặp nhiệt điện 




9.5 Áp kế điện trở 




9.6 Áp kế Ion hóa 


          

9.6.1 Nguyên tắc làm việc 


          

9.6.2 Độ nhạy của áp kế 


          

9.6.3 Ưu, nhược điểm của áp kế ion hoá 


          

9.6.4 Áp kế Alpert 




9.7 Áp kế Penning 



9.8 Các phương pháp đo áp kế riêng phần 


         

 9.8.1 Khái niệm cơ bản 

                             9.8.2 Khối phổ kế lệch từ hình quạt và góc lệch 180o
          
 9.8.3 Khối phổ kế Xyclotron 

                             9.8.4 Khối phổ kế cộng hưởng (Ômêgatron) 

                             9.8.5 Khối phổ kế thời gian bay

6. Học liệu: 
- Học liệu bắt buộc:

1. Vật lý kỹ thuật- Đặng Hùng- NXB Giáo dục 2005 (học liệu bắt buộc)  

2. Vô Tuyến điện tử- Ngạc Văn An, Đặng Hùng- NXB Giáo dục 2005 (Học liệu tham khảo) 
- Học liệu tham khảo: 
3. Vật Lý linh kiện và Sensor bán dẫn- Phạm Văn Nho- NXB Đại học Quốc Gia- 2004. 

4. Cảm biến- Phan Quang Phổ- NXB KHKT- 2000 (Học liệu tham khảo)  

 7. Hình thức tổ chức dạy học: 

7.1 Lịch trình chung 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9
	4

2

2

2

3

3

2

2

2
	
	1

1

1

1
	
	1

1

1

1
	4

2

2

4

5

5

2

2

4

	Tổng
	22
	
	4
	
	4
	30


7.2 Lịch tổ chức dạy học cụ thể: 

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức dạy

	Tuần 1
	Khái niệm về đo lường; Phân loại biến tử
	Đọc chương 1- Giáo trình
	Lý thuyết: 2

	Tuần 2
	Khái niệm về đo lường; Phân loại biến tử
	Đọc chương 2
	Lý thuyết: 2

	Tuần 3
	Biến tử điện trở điện cơ
	Đọc chương 3
	Lý thuyết: 2

	Tuần 4
	Biến tử tĩnh điện
	Đọc chương 4
	Lý thuyết: 2

	Tuần 5
	Biến tử điện từ
	Đọc chương 5
	Lý thuyết: 2    Thảo luận: 1 

Tự học: 1 

	Tuần 6
	Biến tử đo nhiệt độ
	Đọc các phương pháp đo nhiệt độ
	-Lý thuyết: 2   

- Tự học: 1

	Tuần 7
	Biến tử đo nhiệt độ
	Đọc biến tử quang điện

Ôn kiểm tra giữa kỳ
	-   Lý thuyết: 1 

-  Thảo luận: 1 

	Tuần 8
	Biến tử quang điện
	Đọc biến tử ion hóa
	-   Lý thuyết: 2 

- Kiểm tra giữa kỳ 45 phút

	Tuần 9
	Biến tử quang điện
	Đọc biến tử ion hóa
	- Lý thuyết: 1

-Thảo luận: 1

- Tự học: 1

	Tuần 10
	Biến tử ion hoá
	Đọc biến tử điện hóa
	- Lý thuyết : 2 



	Tuần 11
	Biến tử điện hoá
	Đọc biến tử đo chân không
	-Lý thuyết : 2 



	Tuần 12
	Biến tử đo độ chân không
	Ôn tập
	-Lý thuyết : 2 



	Tuần 13
	Hướng dẫn đề cương ôn tập
	Ôn tập
	- Thảo luận: 1 

- Tự học:  1 


8.Yêu cầu của giảng viên đối với môn học: 

- Yêu cầu về phòng học: Bố trí phòng học để có thể có tuần dùng 2 tiết, có tuần dùng 3 tiết 

- Yêu cầu với sinh viên: Đọc bài trước khi học bài mới. Luôn mang giấy thi để kiểm tra đột xuất. Nghỉ quá số buổi quy định sẽ không được thi           

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học: 


- Kiểm tra đột xuất 2 đợt (mỗi đợt 15 phút), trong cả học kỳ, điểm bình quân 2 đợt này có trọng số 20% 


- Kiểm tra giữa kỳ (45 phút) vào tuần thứ 8. Điểm kiểm tra này có trọng số 30% 


- Thi kết thúc môn học (90 phút). Điểm thi có trọng số 50% 


- Lịch thi và thi lại do trường bố trí. 
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